[bookmark: _GoBack]PHÒNG GD – ĐT HUYỆN HÓC MÔN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN
Tập đọc
        ÔN TẬP (Tiết 1)
Các hoạt động dạy  học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	- Kiểm tra bài đọc và học thuộc lòng
- HS đọc các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 27,và trả lời 1,2 câu hỏi về nội dung bài đọc.
- Bài tập.
Bài 2:(95)
+ Những bài tập đọc như thế nào là truyện kể ?



+ Hãy tìm và kể tên những bài tập đọc là truyện kể trong chủ điểm Người ta là hoa của đất

	
- Đọc và trả lời câu hỏi.



- HS  đọc bài và trả lới câu hỏi:
+ Những bài tập đọc là truyện kể là những bài có một chuỗi các sự việc liên quan đến một hay một số nhân vật, mỗi truyện đều có một nội dung nói lên một điều gì đó.
+ Các truyện kể :
• Bốn anh tài trang 4 và 13
• Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa trang 21.



Chúc Quý phụ huynh hướng dẫn cho các em nắm tốt kiến thức của bài giảng.
Xin cám ơn Quý phụ huynh.

...........................................................................












PHÒNG GD – ĐT HUYỆN HÓC MÔN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN
Toán
GIỚI THIỆU TỈ SỐ
 Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 Nội dung bài
 *Ví dụ1 : Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách. Hỏi số xe khách bằng mấy phần số xe tải ?
 + Coi mỗi xe là 1 phần bằng nhau thì số xe tải bằng mấy phần như thế ?
+ Số xe khách bằng mấy phần ?

+ Tỉ số của số xe tải và số xe khách là  5 : 7 hay .

+ Tỉ số này cho biết số xe tải bằng  số xe khách.

+ Tỉ số của số xe khách và số xe tải là 7 : 5 hay .

+ Tỉ số này cho biết số xe khách bằng   số xe tải.
*Ví dụ 2:
+ Số thứ nhất là 5 số thứ hai là 7. Hỏi tỉ số của số thứ nhất với số thứ hai là bao nhiêu?
-  Biết a = 2m, b = 7m. Vậy tỉ số của a và b là bao nhiêu ?
cLuyện tập : 
Bài 1: (147)

  
 










Bài 2: (147)




Bài 3: (147)









Bài 4: (147)

	



+ Số xe tải bằng 5 phần như thế.

+ Số xe khách bằng 7 phần.
+ Đọc là năm chia bảy hay năm phần bảy




+ Đọc là bảy chia năm hay bảy phần năm.






+ Tỉ số giữa số thứ nhất và số thứ hai là 5 : 7 hay .

+ Tỉ số của a và b là  2 : 7 hay 

- Viết tỉ số của a và b biết:
a ) a = 2; b = 3. 

Tỉ số của a và b là 2 : 3 hay .
b ) a = 7; b = 4. 

Tỉ số của a và b là 7 : 4 hay .
c ) a = 6; b = 2. 

Tỉ số của a và b là 6 : 2 hay = 3
d ) a = 4; b = 10. 


Tỉ số của a và b là 4 : 10 hay  =

a ) Tỉ số bút đỏ và bút xanh là .

b) Tỉ số của số bút xanh và số bút đỏ là .
Bài giải :
   Số học sinh của cả tổ là :
           5 + 6 = 11 (bạn)
  Tỉ số của bạn trai và số bạn của cả tổ là :

            5 : 11 = 
Tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ là :

             6 : 11 = 
                          Bài giải
               Số trâu trên bãi cỏ là:
20 
  = 5 ( con )
                   Đáp số: 5 con trâu


Chúc Quý phụ huynh hướng dẫn cho các em nắm tốt kiến thức của bài giảng.
Xin cám ơn Quý phụ huynh.

…………………………………………………













 PHÒNG GD – ĐT HUYỆN HÓC MÔN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN
Luyện từ và câu
ÔN TẬP  (Tiết 2)
Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt  động của trò

	 Nội dung bài:
Bài 1: (95) 
Hs đọc và trả lời câu hỏi bài Hoa giấy:
- Những từ ngữ hình ảnh nào cho thấy hoa giấy nở rất nhiều !

+ Nở tưng bừng nghĩa  là gì?



- Nội dung của đoạn văn?

* Luyện viết từ khó
* Viết chính tả
Bài 2: (95): Đặt 1 vài câu kể
- HS đọc yêu cầu bài tập.
a. Kể về hoạt động của em và các bạn trong giờ ra chơi



- Các câu trên thuộc kiểu câu nào em đã học?
b. Tả các bạn trong lớp tính tình, dáng vẻ.

- Những câu này thuộc kiểu câu nào?
c. Giới thiệu từng bạn trong tổ em

- Những câu này thuộc kiểu câu nào?

	


- Những từ ngữ, hình ảnh : Nở hoa tưng bừng, lớp lớp hoa giấy dải kín mặt sân.
+ Nở “Tưng bừng”  là nở nhiều, có nhiều màu sắc rõ rệt, mạnh mẽ như bừng lên một không khí nhộn nhịp, tươi vui
+ Đoạn văn miêu tả vẻ đẹp sặc sỡ của hoa giấy
+ trắng muốt, tinh khiết, giản dị.
- Hs viết bài vào vở


+ Trên sân trường các bạn nữ đang chơi nhảy nhảy dây.
+ Các bạn nam đá cầu trên sân .
+ Một Số bạn gái ngồi trong lớp đọc truyện.
- Câu kể Ai làm gì?

+ Bạn Thành luôn vui vẻ.
+ Bạn Dũng hay nói leo.
+ Bạn Mai rất điệu đà ,làm đỏm.
- Câu kể Ai thế nào?
+ Tổ trưởng tổ hai là bạn Liên.
+ Bạn An là lớp trưởng lớp em.
- Câu kể Ai là gì?



Chúc Quý phụ huynh hướng dẫn cho các em nắm tốt kiến thức của bài giảng.
Xin cám ơn Quý phụ huynh.

..............................................................................


PHÒNG GD – ĐT HUYỆN HÓC MÔN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN
Toán
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀTỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ
 Các hoạt động dạy – học:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 Nội dung bài:
* Bài toán 1

Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.








Bài toán 2: 











 Luyện tập: 
Bài 1: (148) 










Bài 2: (148) 







Bài 3: (148) 






	
Bài giải
Ta có sơ đồ:
Sốbé:                                        96
Số lớn:
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
           3 + 5 = 8 (phần)
 Số bé là :  
           96 : 8 x 3 = 36
 Số lớn là : 
           96 – 36 = 60
                    Đáp số : Số bé  : 36 
                                  Số lớn : 60
Bài giải
Ta có sơ đồ : 
Minh :                              25 quyển
Khôi:  
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :
             2 + 3 = 5 (phần)
     Số vở của Minh là :
             25 : 5 x 2 = 10 (quyển vở)
     Số vở của Khôi là :
         25 – 10 = 15 (quyển vở)
          Đáp số : Minh : 10 quyển
                         Khôi : 15 quyển
                       Bài giải
.Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
               2 + 7 = 9 (phần)
Số bé là :
                333 : 9 x 2 = 74
Số lớn là :
                  333 – 74 = 259
Đáp số : Số bé  : 74
              Số lớn : 259
       
                      Bài giải
       Tổng số phần bằng nhau là:
3 +  2 =  5 ( phần)
      Số tấn thóc ở kho thứ nhất là:
125  : 5  x  3 = 75 ( tấn)
       Số tấn thóc ở kho thứ hai là:
125 :  5 x 2 = 50 ( tấn)
 Đáp số: 75 tấn và 50 tấn.
Bài giải
Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Vậy tổng của hai số là 99
Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là:
          4 +  5 = 9 ( phần)
Số bé là:
            99 : 9 x 4 = 44
Số lớn là: 
            99 - 44 = 55
   Đáp số: Số lớn : 55
                 Số bé  : 44


Chúc Quý phụ huynh hướng dẫn cho các em nắm tốt kiến thức của bài giảng.
Xin cám ơn Quý phụ huynh.

..................................................................
 















PHÒNG GD – ĐT HUYỆN HÓC MÔN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN
Khoa học
ÔN TẬP: VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 Nội dung bài:
a. So sánh tính chất của nước ở các thể khí, thể lỏng, thể rắn. 






b. Vẽ sơ đồ chuyển hoá của nước.








c. Tại sao khi gõ tay xuống bàn ta nghe thấy tiếng gõ?


+ Nêu ví dụ về một vật tự phát sáng đồng thời là nguồn nhiệt.

+ Giải thích tại sao bạn nhỏ trong cuốn sách lại nhìn thấy quyển sách ?

- Rót vào 2 chiếc cốc giống nhau một lượng nước như nhau. Quấn 1 cốc bằng khăn bông. Sau một thời gian cốc nào lạnh hơn ? Vì sao ? 

	
- Nước ở 3 thể đều trong suốt, không màu , không mùi, không vị.
- Ở thể lỏng và rắn nhìn được bằng mắt thường. Còn ở thể khí thì không nhìn thấy bằng mắt thường được.
-Ở thể lỏng và khí nước không có hình dạng nhất định, còn ở thể rắn nước có hình dạng nhất định.
                 Đông đặc         
                                  Nước ở thể rắn  
Nước ở  thể lỏng                                                        
                                          Nóng chảy                              
Ngưng tụ                                   
                             Nước ở thể lỏng
        
Hơi nước                            Bay hơi

- Khi ta gõ xuống bàn, làm cho không khí rung động. Khi không khí rung động lan truyền tới tai, nhờ đó mà ta nghe được âm thanh tiếng gõ. 
- Mặt trời là vật tự phát sáng và là nguồn nhiệt quan trọng nhất của trái đất.
- Ánh sáng từ đèn đã chiếu sáng quyển sách. Ánh sáng từ quyển sách phản chiếu đi tới mắt bạn nhỏ nên bạn nhìn thấy được sách.
- Không khí ở xung quanh sẽ truyền nhiệt cho cốc nước lạnh làm chúng nóng lên. Vì khăn bông là vật cách nhiệt nên giữ cho cốc được khăn bọc không hấp thu được nhiệt nên sẽ lạnh hơn. cốc không có khăn bọc.


Chúc Quý phụ huynh hướng dẫn cho các em nắm tốt kiến thức của bài giảng.
Xin cám ơn Quý phụ huynh.

PHÒNG GD – ĐT HUYỆN HÓC MÔN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN
 Luyện từ và câu
ÔN TẬP (Tiết 5)
 Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 -Kiểm tra đọc: 
- Phụ huynh kiểm tra các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 27
  -  HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc.
- Bài tập: 
Bài 2: (97)
- Hãy kể tên các bài tập đọc là truyện kể thụôc chủ điểm Những người quả cảm.
	





	Tên bài
	Nội dung chính
	Nhân vật

	Khuất phục tên cướp biển
	Ca ngợi hành động dũng cảm của bác sỹ Ly trong cuộc đối đầu với tên cướp biển hung hãn
	- Bác sỹ Ly
- Tên cướp biển

	Ga-vrốt ngoài chiến luỹ
	Ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga-vrốt bất chấp hiểm nguy, ra ngoài chiến luỹ nhặt đạn về tiếp tế cho nghĩa quân
	- Ga-vrốt
- Ăng-giôn-la
- Cuốc-phây-rắc

	Dù sao trái đất vẫn quay
	Ca ngợi hai nhà khoa học Cô-péc-ních và Ga-li-lê dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lý khoa học
	- Cô-péc-ních
- Ga-li-lê

	Con sẻ
	Ca ngợi hành động dũng cảm, xả thân cứu con của sẻ mẹ.
	- Con sẻ mẹ, sẻ con
- Nhân vật tôi
- Con chó săn


 Chúc Quý phụ huynh hướng dẫn cho các em nắm tốt kiến thức của bài giảng.
Xin cám ơn Quý phụ huynh.
...................................................................
 





PHÒNG GD – ĐT HUYỆN HÓC MÔN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN
Lịch sử
NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TIẾN RA THĂNG LONG
( Năm 1786)
Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 Nội dung bài:
1) Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc tiêu diệt chúa Trịnh.
- Nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc khi nào? 
-Ai là người chỉ huy. 
-Mục đích của cuộc tiến quân ra Bắc là gì?
- Những sự việc nào cho thấy chúa Trịnh và bầy tôi rất chủ quan coi thường lực lượng của nghĩa quân?



- Khi nghĩa quân Tây Sơn tiến vào Thăng Long quân Trịnh chống đỡ như thế nào?



2) Kết quả và ý nghĩa của cuộc tiến quân ra Thăng long của Nguyên Huệ.
- Cuộc tiến quân của Nguyễn Huệ ra Thăng Long có ý nghĩa gì?


- Hs đọc ghi nhớ
	
- HS đọc bài từ đầu đến nộp cho quân Tây Sơn. 
- Nghĩa quân Tây Sơn tiến quân ra Bắc vào năm 1786.
- Nguyễn Huệ làm tổng chỉ huy 
- Lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn.
- 1 viên tướng quả quyết rằng quân đi đường xa vào xứ lạ không quen khí hậu, địa hình chỉ đánh một trận là nhà chúa thắng.
- Một viên tướng khác thề đem cái chết trả ơn chúa.
- Trịnh Khải gấp rút chuẩn bị quân và mưu kế để giữ thành.
- Trịnh Khải ra lệnh dàn quân chờ nghĩa quân đến.
- Quân Trịnh sợ hãi không dám tiến mà quay đầu bỏ chạy
- HS đọc phần còn lại


- Làm chủ Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trịnh
- Mở đầu việc thống nhất đất nước sau hơn 200 năm chia cách.


Chúc Quý phụ huynh hướng dẫn cho các em nắm tốt kiến thức của bài giảng.
Xin cám ơn Quý phụ huynh.

................................................................................



PHÒNG GD – ĐT HUYỆN HÓC MÔN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN
Toán
LUYỆN TẬP
 Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 Nội dung luyện tập:
Bài 1: (148)









Bài 2: (148)









Bài 3: (148)










Bài 4: (148)











	
                     Bài giải
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :
   3 + 8 = 11 (phần)
Số bé là :

      198 : 11  3 = 54
Số lớn là :
         198 – 54 = 144
   Đáp số : Số bé  : 54
                 Số lớn : 144
Bài giải
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :
                  2 + 5 = 7 (phần)
Số cam là :

                  280 : 7  2 = 80 (quả)
Số quýt là :
                   280 – 80 = 200 (quả)
             Đáp số : Cam : 80 quả
                           Quýt : 200 quả
Bài giải
      Số học sinh của cả hai lớp là :
          34 + 32 = 66 (học sinh)
      Số cây mỗi HS trồng là :
             330 : 66 = 5 (cây)
      Số cây lớp 4A trồng là :

          5  34 = 170 (cây)
      Số cây lớp 4B trồng là :
          330 – 170 = 160 (cây)
Đáp số : 4A : 170 cây; 
               4B : 160 cây
                  Bài giải
Nửa chu vi của hình CN đó là
        350 : 2 = 175 (m)


Ta có sơ đồ:
Chiều rộng:                                      175 m
Chiều dài   :
 Chiều rộng hình chữ nhật là:
     175 : ( 3 + 4)  x 3 = 75 (m)
 Chiều dài hình chữ nhật đó là:
175 -  75  =  100 (m)
Đáp số: Chiều dài: 100 m
              Chiều rộng : 75 m



Chúc Quý phụ huynh hướng dẫn cho các em nắm tốt kiến thức của bài giảng.
Xin cám ơn Quý phụ huynh.

……………………………………………………






















 PHÒNG GD – ĐT HUYỆN HÓC MÔN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN
Chính tả
ÔN TẬP  (Tiết 6)
 Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
	Hoạt dộng của thầy
	Hoạt động của trò

	 Nội dung bài:
Bài 1: (98)
	


	Kiểu câu
	Ai làm gì?
	Ai thế nào?
	Ai là gì?

	Định nghĩa
	- Chủ ngữ trả lời câu hỏi: Ai, con gì
- Vị ngữ trả lời câu hỏi: làm gì
- VN là động từ, cụm động từ
	- Chủ ngữ trả lời câu hỏi: Ai( cái gì, con gì)
- Vị ngữ trả lời câu hỏi: Thế nào?
- VN là tính từ,  cụm tính từ, cụm động từ
	Chủ ngữ trả lời câu hỏi: Ai( cái gì, con gì)
- Vị ngữ trả lời câu hỏi: là gì?
VN thường là cụm danh từ

	Ví dụ
	Các cụ già nhặt cỏ đốt lá.
	Bên đường cây cối xanh um.
	Hồng Anh là học sinh lớp 4A.


Bài 2: (98) -13’
	-  HS đọc YC của bài
* Gợi ý: Các em lần lượt đọc từng câu trong đoạn văn xem mỗi câu thuộc kiểu câu kể gì, xem tác dụng của từng câu dùng để làm gì	
	
	Câu
	Kiểu câu
	Tác dụng

	Câu 1

Câu 2




Câu 3
	-Bấy giờ tôi là một cậu bé lên 10.
-Mỗi lần đi cắt cỏ , bao giờ tôi cũng bứt một nắm cây mía đất , khoan khoái nằm xuống cạnh sọt cỏ đã đầy và nhấm nháp từng cây một.
-Buổi chiều ở làng ven sông yên tĩnh một cách lạ lung.
	-Ai là gì?

-Ai làm gì?




-Aithế nào?
	-Giới thiệu nhân vật ( tôi)

-Kể các hoạt động của nhân vật ( tôi)



-Kể đặc điểm trạng thái của buổi chiều ở làng ven sông.


 Bài 3:
· Hãy viết 1 đoạn văn ngắn về bác sĩ Ly trong truyện " Khuất phục tên cướp biển " đã học . Trong đoạn văn có sử dụng 3 kiểu câu kể nói trên.
Chúc Quý phụ huynh hướng dẫn cho các em nắm tốt kiến thức của bài giảng.
Xin cám ơn Quý phụ huynh.





PHÒNG GD – ĐT HUYỆN HÓC MÔN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN
Toán
LUYỆN TẬP
 Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	 Nôị dung bài:
* Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 1: (149)
Tóm tắt:
Đoạn 1
                        ?m                 28 m
Đoạn 2
              ? m




Bài 2: (149)









Bài 3: (149) 















Bài 4: (149)
















	

                    Bài giải
Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là :
               3 + 1 = 4 (phần)
 Đoạn thứ nhất dài là :
              28 : 4 x 3 = 21 (m)
  Đoạn thứ hai dài là :
              28 – 21 = 7 (m)
Đáp số : Đoạn 1 : 21m; 
               Đoạn 2 : 7m
                    Bài giải
Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là :
          2 + 1 = 3 (phần)
Số bạn nam  là :
            12 : 3 = 4 (bạn)
Số bạn nữ là :
              12 – 4 = 8 (bạn)
Đáp số : Nam : 4 bạn; 
                 Nữ : 8 bạn

Bài giải
Vì số lớn giảm 5 lần thì được số bé nên số lớn gấp 5 lần số bé. 
Ta có sơ đồ:
Số lớn
	72
Số bé

Tổng số phần bằng nhau là:
                5 + 1 = 6 ( phần )
Số bé là:
                72 : 6 = 12
Số lớn là:
                72 - 12 = 60
Đáp số: Số lớn: 60; số bé: 12 

- Một cửa hàng nhận hai thùng dầu có tất cả 180 l. Trong đó số dầu ở thùng thứ nhất bằng 1/4 số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít dầu?
                       Bài giải
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
            1 + 4 = 5 (phần)
Số lít dầu ở thùng thứ nhất là:
            180 : 5 x 1 = 36 ( l )
Số lít dầu ở thùng thứ hai là:
             180 -  36 = 144 ( l )
Đáp số : Thùng 1: 36 lít
              Thùng 2: 144 lít



Chúc Quý phụ huynh hướng dẫn cho các em nắm tốt kiến thức của bài giảng.
Xin cám ơn Quý phụ huynh.

........................................................................

















PHÒNG GD – ĐT HUYỆN HÓC MÔN
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN
 Địa lí
NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Ở ĐỒNG BẰNG 
DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
 Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	Nội dung bài:
1). Dân cư tập trung khá đông đúc.

- Vì sao dân cư tập trung khá đông Duyên hải miền Trung?


- Cư dân chủ yếu là người dân tộc nào?
- Nhận xét trang phục của phụ nữ Chăm? Kinh?

2) Hoạt động sản xuất của người dân


	
- HS quan sát Hình 1-2 sgk và trả lời câu hỏi: 
- Tuy đồng bằng duyên hải miền trung nhỏ hẹp song có điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất nên dân cư tập trung khá đông đúc.
- Kinh và Chăm.

- Phụ nữ Kinh mặc áo dài cổ cao, còn phụ nữ Chăm mặc áo, váy dài, có đai thắt ngang và khăn choàng đầu.
- Yêu cầu HS đọc ghi chú các ảnh từ 3-8 và cho biết tên các hoạt động sản xuất.

	Trồng trọt
	Chăn nuôi
	nuôi trồng đánh bắt thuỷ sản
	ngành khác

	trồng lúa
trồng mía (trồng ngô)

	Gia súc (bò)

	Nuôi đánh bắt thuỷ sản đánh bắt cá nuôi tôm
	làm  muối


Chúc Quý phụ huynh hướng dẫn cho các em nắm tốt kiến thức của bài giảng.
Xin cám ơn Quý phụ huynh.

..................................................................
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